CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 8 GỬI KHO

Câu 1: Một vật được coi là đứng yên so với vật mốc khi
A. vật đó không chuyển động.
B. vật đó không dịch chuyển theo thời gian.
C. vật đó không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc.
[bookmark: _GoBack]D. khoảng cách từ vật đó đến vật mốc không thay đổi. 
Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động trên sông, câu nhận xét nào dưới đây không đúng?
A. Thuyền chuyển động so với người lái thuyền.
B. Thuyền chuyển động so với bờ sông.
C. Thuyền đứng yên so với người lái thuyền.
D. Thuyền chuyển động so với cây cối trên bờ.
Câu 3: Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là:




A. 	B. 	C.D. 
Câu 4: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 0,2 km là
A. 50s			
B. 25s			
C. 10s 		
D. 40s
Câu 5: Một vật chuyển động thẳng đều, thời gian để vật chuyển động hết quãng đường dài 4,8 km là 10 phút. Tốc độ chuyển động vật là:
A. 4,8 m/s		
B. 8 m/s		
C. 48 m/s		
D. 6m/s
Câu 6: Một người đi xe đạp trong một nửa quãng đường đầu với tốc độ v1 = 12km/h và nửa quãng đường còn lại với tốc độ v2 = 20km/h. Tốc độ trung bình của người đó trên cả quãng đường là
A. 16 km/h
B. 15 km/h
C. 14 km/h
D. 11 km/h.
Câu 7: Tìm trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào là chuyển động không đều?
A. Chuyển động của một quả bóng đá lăn xuống dốc.
B. Chuyển động quay của Trái Đất xung quanh trục của nó.
C. Chuyển động của xe máy trên đoạn đường nhất định, khi ta nhìn thấy kim đồng hồ đo tốc độ luôn chỉ 40 km/h.   
D. Chuyển động của kim phút đồng hồ.
Câu 8: Một người đi xe máy với vận tốc 40km/h. Sau 0,75h, người đó đi được:
A. 60km                       B. 40km	   C. 30km                          D. 20km                        
Câu 9: Đơn vị hợp pháp của vận tốc là:
A. km/s  		 B. km/h      			C. m.s     		  D. m/h
Câu 10: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều?
A. Chuyển động của một xe đạp đang xuống dốc.      	
B. Chuyển động của đoàn tàu đang vào nhà ga.
C. Cánh quạt quay ổn định.                        	
D. Chuyển động của quả banh đang lăn trên sân.
Câu 11: Khi nói lực là đại lượng véctơ, bởi vì
A. lực có điểm đặt, độ lớn, phương và chiều
B. lực làm cho vật bị biến dạng
C. lực làm cho vật thay đổi tốc độ	
D. lực làm cho vật chuyển động
Câu 12: Khi nói về quán tính của một vật, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng?
A. Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật gọi là quán tính.
B. Vì có quán tính nên mọi vật không thể thay đổi vận tốc ngay được.
C. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính nhỏ và ngược lại.
D. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính lớn và ngược lại.
Câu 13: Một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng, thì
A. vật chuyển động với tốc độ tăng đần.
B. vật chuyển động với tốc độ giảm dần.
C. hướng chuyển động của vật thay đổi.
D. vật giữ nguyên tốc độ.
Câu 14: Trong các phương án sau, phương án nào không giảm được ma sát?
A. tra dầu mỡ, bôi trơn mặt tiếp xúc.
B. tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. 	
C. tăng độ ráp của mặt tiếp xúc
D. thay ma sát trượt bằng ma sát lăn.
Câu 15: Hai lực cân bằng là hai lực có:
A. Cùng phương, cùng chiều, cùng cường độ, cùng đặt lên một vật.
B. Cùng phương, ngược chiều, cùng cường độ, cùng đặt lên một vật.
C. Phương nằm trên một đường thẳng, ngược chiều, cùng cường độ.
D. Cùng đặt lên một vật, cùng cường độ, khác chiều, khác phương.
Câu 16: Một vật được móc vào lực kế. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 1,5N. Khi vật bị nhúng chìm trong nước thì số chỉ của lực kế giảm còn 1,1N. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn là:
A. FA = 0,4 N              B. FA = 1,1 N             C. FA = 1,5 N                  D. FA = 2,6 N
[image: ]Câu 17: Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H.10.1). Lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất?         
A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.
B. Quả 2, vì nó lớn nhất.
C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.
D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước.
Câu 18:  Đặt một cốc nước lên một tờ giấy mỏng. Giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì cốc vẫn đứng yên. Hiện tượng này liên quan đến:
A. Lực ma sát trượt
B. Lực ma sát lăn	
C. Lực ma sát nghỉ
D. Quán tính
Câu 19:  Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào:
A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.
B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
C. Trọng lượng riêng và thể tích của vật.
D. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.




Câu 20: Lực đẩy Ác – si –mét  không thể tác dụng lên:
A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.
B. Vật lơ lửng trong chất lỏng.
C. Vật nổi trên chất lỏng.
D. Vật treo vào lực kế trong không khí.
Câu 21: Áp lực là
A. lực tác dụng lên mặt bị ép.
B. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
C. trọng lực của vật tác dụng lên mặt nghiêng.
D. lực tác dụng lên vật.
Câu 22: Kết luận nào dưới đây không đúng?
A. Trong cùng một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang đều bằng nhau.
B. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng giảm.
C. Bình thông nhau là bình ít nhất có hai nhánh.
D. Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập.
Câu 23: Nguyên tắc cấu tạo của máy nén thủy lực dựa vào 
A. sự truyền áp suất trong lỏng chất lỏng	
B. sự truyền áp suất trong lòng chất khí
C. sự truyền lực trong lòng chất lỏng	
D. nguyên tắc bình thông nhau.
Câu 24: Một vật trọng lượng 60N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp xúc của vật với mặt bàn là 0,004m2. Áp suất tác dụng lên mặt bàn là: 
A. 1,5 N/m2.
B. 150 N/m2.
C. 1500 N/m2.	
D. 15000 N/m2.
Câu 25: Một bình hình trụ chứa một lượng nước, chiều cao của cột nước là 3m, trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m2. Áp suất của nước tại những điểm cách mặt thoáng 1,8m là: 
A. 18000N/m2	
B. 10000N/m2	
C. 12000N/m2	
D. 30000N/m2
Câu 26: Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 0,2km. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300N/m3. Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?
A. 2060N/m2. 				
C. 206000N/m2.
B. 20600N/m2. 				
D. 2060000N/m2.
Câu 27: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất:




A.	                  	B.	                 C.	                 D.
Câu 28: Đơn vị đo áp suất là:
A. N/m2		B. N/m3		C.kg/m3		D. N
Câu 29: Áp suất khí quyển có được là do:
A. Bề dày của lớp khí quyển bao quanh Trái Đất.
B. Trọng lượng của lớp khí quyển bao quanh Trái Đất.
C. Thể tích của lớp không khí bao quanh Trái Đất.
D. Thể tích của lớp khí Oxi bao quanh Trái Đất.
Câu 30: Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?
A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng tự phồng lên như cũ.
B. Săm xe đạp bơm căng để ngoài trời nắng có thể bị nổ.
C. Dùng một ống nhựa có thể hút nước từ cốc vào miệng.
D. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay tự phồng lên.
Câu 31. Một thùng chứa nước gây áp suất lên hai điểm M và N. Áp suất tại điểm nào nhỏ hơn?
[image: ]
	A. Không so sánh được.	B. Áp suất tại hai điểm bằng nhau.
	C. Điểm M	D. Điểm N.
Câu 32. Trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng 5 kg được biểu diễn:
	A. là một véc-tơ có phương nằm ngang, chiều hướng từ trên xuống, độ lớn 50 N.
	B. là một véc-tơ có phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới lên, độ lớn 50 N.
	C. là một véc-tơ có phương nằm ngang, chiều hướng từ dưới lên, độ lớn 50 N.
	D. là một véc-tơ có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống, độ lớn 50 N.
Câu 33. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?
	A. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất theo phương ngang.
	B. Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.
	C. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại những điểm ở đáy bình chứa.
	D. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.
Câu 34. Vì sao nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ đồ áo giáp?
	A. Giảm tác dụng của áp suất môi trường ngoài Trái Đất.
	B. Bảo vệ cơ thể trong môi trường mới.
	C. Giữ ấm cơ thể.
	D. Cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài cơ thể.
Câu 35. Một người đi xe đạp trên quãng đường bằng dài 1500 m hết 10 phút. Sau đó đi tiếp xuống đoạn dốc 300 m trong 50 giây. Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường là:
	A. 2,5 m/s.	B. 15 m/s.	C. 5 m/s.	D. 2,77 m/s.
Câu 36. Một đoàn tàu đang rời khỏi nhà ga. Đối với hành khách trên tàu thì:
	A. đoàn tàu chuyển động.	B. người lái tàu chuyển động.
	C. sân ga đang đứng yên.	D. sân ga đang chuyển động.
Câu 37. Một máy thủy lực có tiết diện pit-tông nhỏ là 1,5 cm2, pit - tông lớn có tiết diện 120 cm2. Lực tác dụng lên pit - tông nhỏ là 100 N. Lực tác dụng lên pit - tông lớn là:
	A. 1800 N.	B. 12,5 N	C. 800 N.	D. 8000 N.
Câu 38. Thả chìm 1cm3 nhôm có trọng lượng riêng 27000 N/m3 và 1cm3 chì có trọng lượng riêng 113000 N/m3  vào một bể nước. Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên khối nào lớn hơn?
	A. Nhôm.	B. Không so sánh được.
	C. Chì.	D. Bằng nhau.
Câu 39. Cho các vận tốc sau: vận tốc tàu hỏa là 54 km/h, vận tốc chim đại bàng là 24 m/s, vận tốc bơi của một con cá là 60m/phút. Thứ tự vận tốc giảm dần là:
	A. tàu hỏa – chim đại bàng – con cá.	B. con cá – tàu hỏa – chim đại bàng.
	C. chim đại bàng – tàu hỏa – con cá.	D. tàu hỏa – con cá – chim đại bàng.
Câu 40. Tại sao thỏi nhôm thả vào nước lại chìm?
	A. Vì trọng lượng riêng của nhôm lớn hơn trọng lượng riêng của nước.
	B. Vì trọng lượng riêng của nhôm nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
	C. Vì nhôm không thấm nước.
	D. Vì nhôm là kim loại nặng.
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